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HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LB NGA 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và LB Nga đạt 2,89 tỷ USD, tăng 5,44% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,39 tỷ USD, tăng 1,63%; nhập khẩu đạt 1,5 tỷ USD, tăng 9,24%. Thâm hụt thương mại với LB Nga đạt khoảng 108 triệu USD.   
 Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 1,39 tỷ USD. Cụ thể:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga trong 7 tháng đầu năm 2025
Đơn vị: USD
	Mặt hàng
	7T2024
	7T2025
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản
	116.937.952
	113.904.598
	-2,6%

	Hàng rau quả 
	39.371.673
	39.123.191
	-0,6%

	Hạt điều 
	36.366.786
	40.547.276
	11,5%

	Cà phê 
	212.914.763
	300.827.896
	41,3%

	Chè
	6.485.651
	6.358.630
	-2,0%

	Hạt tiêu 
	18.720.933
	25.666.121
	37,1%

	Gạo 
	4.693.437
	2.306.083
	-50,9%

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 
	18.173.936
	12.263.831
	-32,5%

	Xăng dầu các loại
	-
	5.144.511
	-

	Sản phẩm từ chất dẻo 
	13.482.442
	16.083.437
	19,3%

	Cao su 
	24.736.795
	23.378.208
	-5,5%

	Sản phẩm từ cao su 
	4.688.426
	5.714.213
	21,9%

	Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù 
	10.694.370
	14.188.225
	32,7%

	Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 
	618.709
	211.657
	-65,8%

	Gỗ và sản phẩm gỗ 
	3.178.548
	2.422.976
	-23,8%

	Hàng dệt may 
	459.204.309
	379.231.079
	-17,4%

	Giày dép các loại 
	6.116.060
	12.420.756
	103,1%

	Sản phẩm gốm sứ 
	826.422
	388.023
	-53,0%

	Sắt thép các loại 
	697.948
	591.526
	-15,2%

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
	13.758.602
	3.913.056
	-71,6%

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 
	141.159.859
	119.898.704
	-15,1%

	Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
	6.341.746
	8.908.450
	40,5%

	Hàng hóa khác
	226.217.165
	259.857.789
	14,9%


Trong 7 tháng đầu năm 2025, giày dép các loại tiếp tục đà tăng trưởng mạnh đạt 12,4 triệu USD (tăng 103%); Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù đạt 14,2 triệu USD (tăng 32,7%); đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận đạt 8,9 triệu USD (tăng 40,5%); sản phẩm từ cao su đạt 5,1 triệu USD (tăng 13,9%); sản phẩm từ chất dẻo đạt 16,1 triệu USD (tăng 19,3%).
Một số mặt hàng trong nhóm nông sản, nông sản nguyên liệu vẫn tiếp tục hưởng lợi từ việc tăng giá toàn cầu, khối lượng xuất khẩu giảm nhưng trị giá vẫn tăng: hạt tiêu đạt 25,7 triệu USD (giảm 7,8% khối lượng, tăng 37,1% giá trị); cà phê đạt 300,8 triệu USD (giảm 1,6% khối lượng, tăng 41,3% giá trị); hạt điều đạt 40,5 triệu USD (giảm 17,5% khối lượng, tăng 11,5% giá trị). Xăng dầu các loại đạt 5,1 triệu USD, tăng 104% về khối lượng và 111% về giá trị so với lũy kế 6T/2025.
Các nhóm hàng giảm xuất khẩu bao gồm: hàng thủy sản đạt 113,9 triệu USD (giảm 2,6%); hàng rau quả đạt 39,1 triệu USD (giảm không đáng kể); gạo đạt 2,3 triệu USD (giảm 50,9%); bánh kẹo, ngũ cốc đạt 12,3 triệu USD (giảm 32,5%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,4 triệu USD (giảm 23,8%); cao su đạt 23,4 triệu USD (giảm 5,5%). Hàng dệt may đạt 379,2 triệu USD giảm 17,4%, tuy nhiên hiện là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất 7 tháng đầu năm.
Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 1,5 tỷ USD. Cụ thể:
Nhập khẩu của Việt Nam từ Nga trong 7 tháng đầu năm 2025
Đơn vị: USD

	Mặt hàng
	7T2024
	7T2025
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản 
	64.072.440
	67.338.118
	5,1%

	Lúa mì (Không tăng từ 5T/2025)
	26.850.785
	40.612.276
	51,3%

	Quặng và khoáng sản khác
	10.651.444
	33.042.473
	210,2%

	Than các loại 
	656.125.850
	519.686.730
	-20,8%

	Xăng dầu các loại (Không tăng từ 6T/2025)
	-
	86.940
	-

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ 
	988.637
	5.722.025
	478,8%

	Hóa chất 
	54.094.092
	51.959.396
	-3,9%

	Sản phẩm hóa chất 
	1.070.374
	1.610.695
	50,5%

	Dược phẩm
	21.670.589
	28.437.135
	31,2%

	Phân bón các loại 
	166.314.701
	243.732.785
	46,5%

	Chất dẻo nguyên liệu 
	70.791.034
	92.556.457
	30,7%

	Cao su 
	14.107.482
	21.275.674
	50,8%

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	26.998.602
	23.649.997
	-12,4%

	Giấy các loại 
	6.599.457
	2.238.041
	-66,1%

	Sắt thép các loại (Không tăng từ 6T/2025)
	176.893
	507.452
	186,9%

	Sản phẩm từ sắt thép 
	21.071.494
	30.225.571
	43,4%

	Kim loại thường khác 
	25.955.425
	35.279.016
	35,9%

	Máy móc. thiết bị. dụng cụ. phụ tùng khác
	14.292.960
	17.061.868
	19,4%

	Dây điện và dây cáp điện 
	143.952
	114.648
	-20,4%

	Ô tô nguyên chiếc các loại
	13.749.671
	15.088.012
	9,7%

	Linh kiện. phụ tùng ô tô
	19.252.089
	8.901.393
	-53,8%

	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	3.026.159
	2.501.281
	-17,3%

	Hàng hóa khác
	156.955.821
	260.423.607
	65,9%


Trong 7 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu nhiều mặt hàng duy trì tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ 2024. Dược phẩm đạt 28,4 triệu USD (tăng 31,2%); cao su đạt 21,3 triệu USD (tăng 50,8%); phân bón đạt 243,7 triệu USD (tăng 46,5%), kim loại thường khác đạt 35,3 triệu USD (tăng 35,9%); sản phẩm từ sắt thép đạt 30,2 triệu USD (tăng 43,4%); chất dẻo nguyên liệu đặt 92,6 triệu USD (tăng 30,7%), ô tô nguyên chiếc đạt 15,1 triệu USD (tăng 9,7%). Hàng thủy sản sau liên tiếp 6 tháng tăng trưởng âm đã đạt 67,3 triệu USD (tăng 5,1%).
Nhóm hàng nhập khẩu giảm gồm: Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 23,6 triệu USD (giảm 12,4%); giấy các loại đạt 2,2 triệu USD (giảm 66,1%); hóa chất đạt 52 triệu USD (giảm 3,9%); linh kiện, phụ tùng ô tô đạt 8,9 triệu USD (giảm 53,8%).
Đáng chú ý, mặt hàng than các loại đạt 519,7 triệu USD, giảm 20,8% về giá trị nhưng tăng 10,4% về khối lượng cho thấy ta tiếp tục hưởng lợi từ việc giảm giá của mặt hàng này. Sản phẩm khác từ dầu mỏ đạt 5,7 triệu USD (tăng gần 5 lần); Quặng và các loại khoáng sản khác đạt 33 triệu USD (tăng hơn 2 lần về giá trị, hơn 20 lần về khối lượng) là 2 nhóm hàng có tăng trưởng đột biến trong 7 tháng đầu năm 2025. 
Số liệu: Tổng cục Hải quan 

